
1 19 MN.002 Trần Thị Nguyệt Anh 16/07/1999 163434128 9.38

2 63 MN.075 Trần Thị Huyền Trang 25/08/1999 163465517 9.25

3 68 MN.011 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 13/05/1999 036199006047 9.00

4 80 MN.080 Ngô Thùy Trang 01/03/1999 036199006654 9.00

5 40 MN.062 Phạm Thị Thanh Quỳnh 05/08/1999 036199000278 8.75

6 54 MN.017 Phan Thanh Hà 30/10/1997 163343433 8.63

7 42 MN.036 Trần Thị Phương Linh 31/10/1999 163434370 8.50

8 09 MN.076 Hoàng Thị Kiều Trinh 04/05/1999 036199000431 8.50

9 29 MN.056 Trần Thị Trang Nhung 26/07/1999 036199001407 8.38

10 69 MN.004 Phạm Hồng Anh 17/11/1999 036199007698 8.25

11 64 MN.033 Trần Thị Ngọc Lan 26/10/1997 163452927 8.00

12 32 MN.068 Trần Thị Phương Thảo 10/12/1999 036199005267 8.00

13 35 MN.065 Đinh Thị Tươi 14/09/1999 036199006480 7.88

14 23 MN.071 Nguyễn Thị Thúy 18/09/1999 036199003904 7.88

15 57 MN.066 Nguyễn Thị Tươi 10/11/1999 036199003055 7.75

16 13 MN.023 Trần Thị Khánh Huyền 15/11/1999 036199006288 7.75

17 14 MN.055 Đỗ Hồng Nhung 20/07/1999 036199003260 7.63

18 60 MN.003 Nguyễn Tú Anh 11/06/1999 036199002398 7.50

19 55 MN.028 Trần Thị Trang Hường 14/09/1999 036199005265 7.50

20 52 MN.064 Nguyễn Thị Tuyến 04/04/1999 036199005253 7.50

21 45 MN.063 Lê Thủy Tiên 25/11/1999 036199005572 7.50

22 43 MN.018 Nguyễn Việt Hoài 07/01/1999 000199000089 7.50

23 33 MN.045 Trần Thị Nguyệt Minh 18/05/1999 036199005266 7.50

24 08 MN.015 Trần Thị Hà 08/08/1999 163403115 7.50

25 65 MN.060 Nguyễn Thị Quyên 02/04/1999 163427296 7.38

26 25 MN.078 Nguyễn Thanh Vân 06/02/1999 036199008942 7.38

27 74 MN.050 Hoàng Thị Bích Ngọc 24/01/1999 036199006046 7.25

28 37 MN.059 Ninh Hà Mai Quân 09/10/1999 036199005615 7.13

29 11 MN.001 Vũ Thị Phương Anh 25/05/1999 036199002693 7.13

30 49 MN.041 Trần Thị Loan 20/10/1999 036199003258 7.00
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31 46 MN.052 Dương Thị Thanh Nhàn 02/09/1999 036199007696 7.00

32 36 MN.034 Vũ Thị Lệ 06/07/1999 036199006445 7.00

33 17 MN.030 Nguyễn Thị Phương Lan 27/10/1999 163452429 7.00

34 06 MN.073 Nguyễn Thị Trang 19/01/1997 036197001438 7.00

35 02 MN.053 Phạm Thị Nhật 02/10/1999 036199001838 7.00

36 59 MN.039 Bùi Diệu Linh 15/02/1999 163446183 6.75

37 30 MN.077 Đỗ Vũ Bảo Trinh 17/10/1999 036199007683 6.75

38 24 MN.074 Phạm Huyền Trang 25/05/1999 163411079 6.75

39 04 MN.008 Trần Thị Hồng Bích 18/03/1999 036199008780 6.75

40 50 MN.032 Vũ Ngọc Lan 28/09/1999 036199002445 6.63

41 15 MN.012 Vũ Thị Thu Duyên 29/05/1999 0361.9900.9176 6.63

42 05 MN.020 Nguyễn Thị Huế 15/01/1999 036199007216 6.63

43 62 MN.049 Đinh Thị Ngọc 01/12/1999 036199008352 6.50

44 61 MN.040 Nguyễn Thị Thùy Linh 09/05/1999 036199005680 6.50

45 34 MN.014 Phạm Thị Gấm 21/10/1999 036199006071 6.50

46 26 MN.009 Đinh Thị Hồng Bích 21/07/1999 036199006560 6.50

47 21 MN.051 Trần Thị Thu Nhàn 22/02/1999 036199001750 6.50

48 07 MN.061 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 17/10/1999 036199003810 6.50

49 81 MN.081 Phạm Thu Huyền 13/02/1999 036199006190 6.50

50 MN.079 Đỗ Thị Hải Yến 03/11/1999 036199009528 6.50

51 28 MN.047 Nguyễn Thị Thúy Nga 02/01/1999 036199007830 6.25

52 58 MN.038 Trần Khánh Linh 01/02/1999 036199004030 6.13

53 48 MN.037 Đinh Thị Thùy Linh 16/11/1999 036199003003 6.13

54 22 MN.010 Nguyễn Thị Linh Chi 16/03/1999 036199000963 6.13

55 10 MN.054 Đặng Thị Nhung 09/11/1999 036199005027 6.13

56 03 MN.046 Vũ Thị Huyền My 05/12/1999 036199005022 6.13

57 01 MN.019 Nguyễn Thị Hồng 13/02/1999 036199000589 6.13

58 70 MN.043 Lê Thị Ly 10/03/1998 036198005058 6.00

59 51 MN.024 Vũ Thị Huyền 24/11/1997 163417067 6.00

60 47 MN.027 Phạm Thu Hường 21/09/1999 036199004234 6.00

61 44 MN.026 Lương Thúy Hường 15/11/1999 036199009127 6.00

62 41 MN.016 Lương Thị Thu Hà 01/10/1998 163446835 6.00

63 56 MN.057 Nguyễn Thị Phương Nhung 25/07/1999 163448011 5.88
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64 67 MN.029 Mai Thị Hường 14/02/1999 163438351 5.63

65 39 MN.031 Trần Phương Lan 17/06/1999 036199009189 5.63

66 79 MN.021 Trần Thị Thu Huế 08/06/1999 163403154 5.50

67 66 MN.042 Vũ Thị Thanh Loan 17/12/1998 036198003343 5.50

68 27 MN.006 Triệu Thị Ánh 09/02/1999 036199008732 5.50

69 12 MN.022 Lê Thị Mỹ Huyền 13/06/1999 036199003578 5.50

70 78 MN.005 Dương Quỳnh Anh 04/07/1998 163434323 5.00

71 71 MN.025 Trần Thị Minh Huyền 04/10/1998 163350106 5.00

Danh sách gồm 71 thí sinh
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